Danh mục thiết bị y tế/ dụng cụ/ vật tư y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế
	STT
	Danh mục
	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
	Số lượng/khối lượng
	Đơn vị tính

	 
	Thiết bị y tế: 18 khoản
	 
	 
	 

	1
	Máy siêu âm chẩn đoán xách tay (MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU CHUYÊN TỔNG QUÁT TIM MẠCH 03 ĐẦU DÒ)
	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5.
	1
	[bookmark: _GoBack]Cái

	2
	Đèn điều trị vàng da sơ sinh
	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5.
	5
	Máy

	3
	Bơm tiêm điện
	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5.
	11
	Bộ

	4
	Dao mổ điện cao tần (Máy cắt đốt điện cao tần nội soi)
	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5.
	1
	Bộ

	5
	Máy cưa xương (Máy cưa xương ức)
	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5.
	1
	Bộ

	6
	Bơm truyền dịch
	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5.
	18
	Cái

	7
	Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số (dùng cho nhi sơ sinh)
	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5.
	5
	Cái

	8
	Máy ly tâm (Hematocrit) HCT (Máy ly tâm mẫu)
	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5.
	2
	Cái

	9
	Máy đo độ vàng da cho trẻ sơ sinh (Máy đo Bilirubin qua da)
	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5.
	2
	Cái

	10
	Hệ thống thở CPAP dùng cho nhi, sơ sinh
	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5.
	5
	Bộ

	11
	Hệ thống máy sàng lọc trước sinh, sơ sinh bán tự động
	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5.
	1
	Hệ thống 

	12
	Máy lắc (Máy lắc trộn/Máy lắc tròn /Máy lắcTiểu cầu)
	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5.
	1
	Máy

	13
	Bể ổn nhiệt 22 lít (BỂ CÁCH THỦY 22 LÍT/Máy ủ 37 độ C/Bainmarie)
	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5.
	1
	Máy

	14
	Máy soi cổ tử cung và phụ kiện
	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5.
	1
	máy

	15
	Máy bào nhân xơ tử cung (Máy bào nghiền mô và Tay bào mô )
	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5.
	1
	máy

	16
	Máy nghe tim thai cầm tay và phụ kiện (Doppler tim thai sản khoa cầm tay)
	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5.
	1
	cái

	17
	Máy điện tim 3 kênh
	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5.
	4
	máy

	18
	Máy hạ thân nhiệt kèm phụ kiện tiêu chuẩn
	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5.
	1
	máy

	 
	Công cụ dụng cụ: 41 khoản
	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5.
	 
	 

	1
	Kìm dùng trong nội soi (Bộ kẹp gắp dị vật nội soi dùng nhiều lần)
	Kìm gắp dị vật răng cá sấu hoặc răng chuột, làm bằng thép không rỉ,
phủ Teflon trơn láng đoạn 10cm. Đường kính dụng cụ 2.3mm,
chiều dài dụng cụ từ 180cm-230cm, Hấp tiệt trùng được
	2
	Cái

	2
	Kim chích dùng trong nội soi (Kim chích cầm máu)
	Đầu kim bọc kim loại, đảm bảo đầu kim chắc chắn đi ra, ngay cả
trường hợp kim bị uốn cong khi qua các góc gập. Vỏ kim trong suốt
giúp kiểm soát tốc độ chảy của dung dịch, thuốc. Tay cầm có khóa.
Đường kính kim 19G(1.07mm), 22G (0.7mm), 25G(0.51mm), chiều
dài kim 4-6mm, đường kính dụng cụ: 2.3mm, chiều dài 180cm-
230cm.
	2
	Cái

	3
	Ống soi quang học HOPKINS® góc soi thẳng 0°, đường kính 4.5
mm, dài 50 cm, hấp tiệt trùng được, tích hợp truyền sáng sợi quang
	Ống soi quang học HOPKINS® góc soi thẳng 0°, đường kính 4.5
mm, dài 50 cm, hấp tiệt trùng được, tích hợp truyền sáng sợi quang.
	4
	Cái

	4
	Kẹp đốt cầm máu lưỡng cực loại tháo rời được (Biboler)
	Kẹp đốt cầm máu lưỡng cực loại tháo rời được, độ rộng hàm 3 mm,
dài 33 cm, gồm có: Tay cầm; Ống vỏ ngoài; Vỏ trong; Ruột kẹp
	4
	 

	5
	Trocar kim lọai trơn cỡ 11mm 
	Trocar cỡ 11mm (kim lọai) trơn, dài 10.5 cm
	4
	Bộ

	6
	Trocar kim loại xoắn cỡ 11 mm
	Trocar kim loại vòng xoắn, cở 11 mm, dài 10.5 cm
	4
	Bộ

	7
	Trocar kim loại trơn cỡ 5mm
	Trocar kim loại trơn cỡ 5mm-6 mm, dài 10.5 cm
	4
	Bộ

	8
	Trocar kim loại xoắn cở cỡ 5mm
	Trocar kim loại vòng xoắn cỡ 5mm-6 mm, dài 10.5 cm
	4
	Bộ

	9
	Đầu nối LUER ống bơm khí CO2
	Đầu nối LUER ống bơm khí CO2 dùng nối với Trocar, đường kính 9 mm
	4
	Bộ

	10
	Ống bơm hút dịch, đầu xa có nhiều lỗ bên, có van khoá 2 chiều, cỡ 5 mm, dài 36 cm
	Ống bơm hút dịch, đầu xa có nhiều lỗ bên, có van khoá 2 chiều, cỡ 5 mm, dài 36 cm
	4
	Bộ

	11
	Ruột kẹp gắp loại CLICKLINE, hàm mịn đặc biệt không sang thương, có khía, có cửa sổ, hàm tác động đơn, cỡ 5mm, dài 36 cm (Kẹp phẫu tích Lam)
	Ruột kẹp gắp loại CLICKLINE, hàm mịn đặc biệt không sang thương, có khía, có cửa sổ, hàm tác động đơn, cỡ 5mm, dài 36 cm
	4
	Bộ

	12
	Kelly gồm cán/vỏ/ruột)
	Tay cầm nhựa có khóa/ Vỏ ngoài bằng kim loại, được bọc cách điện, có đầu nối khóa LUER dùng cho vệ sinh, cỡ 5 mm, dài 36 cm/Ruột kẹp KELLY loại CLICK'line, dài, dùng gắp và bóc tách, hàm hoạt động đôi, cỡ 5 mm, dài 36 cm
	4
	Bộ

	13
	Ruột kẹp gắp loại CLICK'line, hàm đa răng (Alix)
	Ruột kẹp gắp loại CLICK'line, hàm đa răng, độ rộng hàm 4.8 mm, dùng gắp chính xác và không sang chấn, hàm hoạt động đơn, cỡ 5 mm, dài 36 cm
	4
	Bộ

	14
	Ruột kéo cắt mô loại CLICK'line, hàm cong, có khía, hàm tác động đôi, cỡ 5 mm, dài 36 cm (Kéo cong)
	Ruột kéo cắt mô loại CLICK'line, hàm cong, có khía, hàm tác động đôi, cỡ 5 mm, dài 36 cm
	4
	Bộ

	15
	Van giảm khẩu kính cỡ 11/5 mm (Van giảm)
	
Van giảm khẩu kính cỡ 11/5 mm (Sử dụng trong phẫu thuật nội soi)
	4
	Bộ

	16
	Ống nối khóa LUER
	Ống nối khóa LUER, đường kính 10mm, loại răng trong
	4
	Cái

	17
	Hộp nhựa cho bảo quản và vệ sinh ống nội soi
	Hộp đựng ống soi bằng Plastic, phù hợp với H2O2(Sterrad®), dùng trong tiệt trùng và bảo quản, được đục lỗ, có nắp đậy, kích thước ngoài (w x d x h): 446 x 90 x 45 mm, sử dụng cho 2 ống soi cứng có chiều dài làm việc tối đa 32 cm
	4
	Bộ

	18
	Giá đụng dụng cụ dùng cho vệ sinh, tiệt trùng và bảo quản trên 14 dụng cụ nội soi (Hộp đựng dụng cụ nội soi)
	Giá đụng dụng cụ dùng cho vệ sinh, tiệt trùng và bảo quản đến 14 dụng cụ với đường kính từ 2.5 đến 10 mm, bao gồm giá đỡ với khay 39502 V cho ngăn kéo và khay lưới 39502 X, kích thước ngoài (w x d x
h): 480 x 250 x 125 mm
	4
	Bộ

	19
	Kiềm cắt đinh cộng lực Chiều dài 47 cm
	Kềm cắt đinh cộng lực 25540-47
Chiều dài: 47 cm
	1
	Cái

	20
	Tạ thẻ quấn 0,5kg-N
	Tạ thẻ quấn 0,5kg-N
- Dài 29 x ngang 12cm
- Thẻ sắt bọc vải, quấn gọn vào chân hoặc tay.
- Tập mạnh cơ ,Dùng cho trẻ em
	10
	Cái

	21
	Tạ thẻ quấn 1 kg
	Tạ thẻ quấn 1 kg
- Dài 48 x ngang 14cm
- Thẻ sắt bọc vải, quấn gọn vào chân hoặc tay.
- Tập mạnh cơ
	10
	Cái

	22
	Nệm tập (1.9x1.4m)
	Nệm tập (1.9x1.4m)
- Kích thước:190x140x7cm
- Gòn ép dày 7cm bọc simily, Tập vận động
	2
	Cái

	23
	Bảng nhận hình (XẾP GỖ ĐA HÌNH TẬP PHCN)
	Bảng nhận hình
* Chất liệu : làm bằng gỗ tự nhiên, không hóa chất, chất sơn không độc hại
- Tập bàn tay và phục hồi tri thức
- Tập nhận biết hình dạng đồ vật , màu sắc , cầm nắm
	2
	Cái

	24
	Học đếm đến 5 (XẾP ĐA HÌNH QUA LỖ GIẢM DẦN)
	 Chất liệu : làm bằng gỗ tự nhiên, không hóa chất, chất sơn không độc hại
- Tập bàn tay và phục hồi tri thức
- có đa hình xêp qua lổ giảm dần
- Tập phân biệt màu sắc , hình dạng, cử động khéo léo các ngón tay …
	2
	Cái

	25
	Bộ búa cọc (TẬP ĐÓNG ĐINH GỖ)
	Bộ búa cọc
- Tập mạnh nhóm cơ cổ tay- bàn tay
- Tập cử động khớp cổ tay, làm mạnh nhóm cơ vùng cổ tay .
	2
	Cái

	26
	Bảng nhận hình số
	Bảng nhận hình số
- Chất liệu : làm bằng gỗ tự nhiên , không hóa chất ,chất sơn không độc hại
- Tập bàn tay và phục hồi tri thức
- Tập đếm số , luyện trí nhớ , phân biệt màu sắc , tập cầm nắm …
	2
	Cái

	27
	Bảng cắm trụ tròn (XẾP HÌNH TRỤ GỖ GIẢM DẦN TẬP PHCN BÀN TAY)
	Bảng cắm trụ tròn
- Tập bàn tay và phục hồi tri thức
- Tập phân biệt màu sắc, cầm nắm , cử động linh họat các ngón tay
	2
	Cái

	28
	Bóng 55 cm (BANH TẬP)
	Bóng 55 cm
- Đường kính 55cm
- Tập thăng bằng , tập vận động cho trẻ bại não,bại liệt và tập cột sống lưng cho người lớn.
- Tập thể dục thẩm mỹ.
	2
	Cái

	29
	Dụng cụ tập cổ tay cho người khuyết tật (DỤNG CỤ TẬP CỔ TAY QUAY)
	Dụng cụ tập cổ tay cho người khuyết tật
- Sắt sơn tĩnh điện, inox , đế gổ , có dây buộc cố định khớp cô tay khi tập.nệm ngồi bọc simily
- Khối lượng:12 kg
- KT : 60x30x30cm (+/- sai số 5%); Yên để tay: 20x20
- Tập khớp cổ tay , các cơ vùng cổ tay và cơ sấp ngữa cẳng tay.
	1
	Cái

	30
	Khung tập đứng thẳng trẻ khuyết tật M2 loại cao có ụ ngồi (BÀN TẬP ĐỨNG THẲNG CÓ Ụ NGỒI)
	Khung tập đứng thẳng trẻ khuyết tật M2 loại cao có ụ ngồi
- Khung sắt sơn tĩnh điện.
- KT :96x60x93-118cm (+/- sai số 5%);Tựa lưng:72x40 cm; Để chân: 35x40 cm
- Bàn chân--> mặt bàn : 75 cm
*Tập trẻ đứng thẳng , cố định khớp hông , gối , cổ chân và xương chậu đúng tư thế , cung cấp sự nâng đỡ cả phía trước và phía sau .Sử dụng cho trẻ có khả năng kiểm soát đầu thân tốt nhưng không duy trì tư thế đứng thẳng trục và chịu sức trên 2 chân kém
* Dụng cụ này có thể điều chỉnh từ 0 – 90 độ ( từ tư thế nằm đến tư thế đứng thẳng ) , có dây đai để cố định các khớp bị co rút và đặc biêt nhất là loại này có cục nâng đỡ(có thể tháo rời) bằng mouse êm để ở giữa 2 khớp hông mục đích trợ giúp trẻ không bị tụt xuống khi đứng và ngăn ngừa co rút khép khớp hông
	2
	Cái

	31
	Khung đi mũi tên tập đi trẻ khuyết tật (XE ĐI MŨI TÊN) 
	Khung đi mũi tên tập đi trẻ khuyết tật
- Khung sắt sơn tĩnh điện, thanh trượt Inox
- Khối lượng: 6.5 kg
- KT: 86x75x76cm (+/- sai số 5%);Vòng bụng:19x35;Gù 20x10cm
	2
	Cái

	32
	Bục tập cơ đùi lớn - BỤC TẬP CƠ ĐÙI LỚN 40X20X20CM - PHCN
	Bục tập cơ đùi lớn 40x20x20cm-PHCN
- Mousse bọc simily, đế có ván cứng .
- Tập mạnh nhóm cơ vùng đùi
- Kích thước T: 40x20x20cm
	2
	Cái

	33
	Sàn nhún tập trẻ khuyết tật vận động 
	Sàn nhún tập trẻ khuyết tật vận động
- Khung inox,D= 1m , tập vận động;
- Khối lượng:10kg
- KT: 100x100x77cm (+/- sai số 5%);mặt nhún:73x73cm
Có tay vịn bằng Inox
- Tập mạnh cơ bắp toàn thân
- Tăng cảm nhận cho cơ quan vận động là cơ-xương -khớp
- Rất thích hợp cho trẻ tự kỷ, chậm phát triển.
	2
	Cái

	34
	Kìm sinh thiết (Kềm bấm sinh thiết cồ tử cung TISCHLER)
	- Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 121˚C
- Chứng chỉ ISO 9001, 13485
	4
	cây

	35
	Bộ dụng cụ nội soi buồng tử cung
	Ống soi quang học HOPKINS,Dây cáp quang học,Tay cắt nội soi ,Ống vỏ ngoài phẫu thuật,Nòng trong đầu tù ,Dây đốt cao tần lưỡng cực, Điện cực cắt đốt,Điện cực đốt ,Điện cực đốt, Ống bảo vệ, Hộp nhựa cho bảo quản và vệ sinh dụng cụ, Hộp bảo quản dụng cụ 
	1
	Bộ

	36
	Bộ lọc và bẫy nước thở ra dùng nhiều lần sử dụng cho máy giúp thở Bennett 840
	Bộ lọc và bẫy nước khí thở ra sử dụng nhiều lần tương thích với máy giúp thở Bennett 840
	20
	cái

	37
	Bộ lọc và bẫy nước thở ra dùng nhiều lần sử dụng cho máy giúp thở Bennett 980
	Bộ lọc và bẫy nước khí thở ra sử dụng nhiều lần tương thích với máy giúp thở Bennett 980
	10
	cái

	38
	Lọc thở vào sử dụng nhiều lần cho máy thở Bennett 840/980 (Fiter lọc khuẩn đầu vào máy thở máy thở PB 840 , 980)
	Dùng lọc khuẩn đầu vào máy thở tương thích với máy giúp thở Bennett 840/980
	30
	cái

	39
	Bộ dây thở silicon các cỡ (Bộ dây thở NCPAP sử dụng nhiều lần)
	Bộ dây thở silicon dùng nhiều lần các cỡ, 2 nhánh, có bẫy nước.
	30
	Bộ

	40
	Bộ dây thở bằng Silicon sử dụng nhiều lần (Dây thở 5 nhánh size sơ sinh/trẻ em sử dụng nhiều lần)
	Bộ dây thở bằng Silicon dùng nhiều lần được cung cấp cho các yêu cầu đặc biệt, thiết kế với ống thở ít biến dạng dùng cho bệnh nhân sử dụng máy thở trong đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) .
	20
	Bộ

	41
	Ram canula dùng cho thở mũi
	Ram canula dùng cho thở mũi có 4 size
	20
	Cái



